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I. Ma trận đề kiểm tra:
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chủ đề/
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Mức độ đánh giá
	Tổng


	
	
	
	
Nhận biết
	
Thông hiểu 
	Vận dụng

	Vận dụng cao
	Tỉ lệ
	
Tổng điểm
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	Giáo dục đạo đức
	Tự hào về truyền thống quê hương
	4 
	
	
	
	
	1
	
	
	4 
	1
	4.0

	
	
	Bảo tồn di sản văn hóa
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	1
	
	
	
	
	4
	1 
	3.0

	
	
	Quan tâm, cảm thông, chia sẻ
	4
	
	
	
	
	
	
	1
	4
	1
	3.0

	Tổng 
	12
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	1
	12
	3
	
10 điểm

	Tı̉ lê ̣%
	30%
	20%
	     30%           20%
	30%
	70%
	

	Tı̉ lê ̣chung
	50%
	50%
	100%
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II. Bảng đặc tả ma trận giữa kì I môn: giáo dục công dân lớp 7
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức đô ̣đánh giá
	Số câu hỏi theo mứ c đô ̣nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	



Giáo dục
đạo đức
	Tự hào về truyền thống quê hương
	Nhận biết:
- Nêu được một số truyền thống của quê hương.
Vận dụng:
- Liệt kê những việc nên làm để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương.
	4 TN
	





	




1TL
	

	2
	
	Bảo tồn di sản văn hóa 
	Nhận biết:
- Nêu được biểu hiện của Bảo tồn di sản văn hóa.
Thông hiểu:
- Thấy được ý nghĩa Quan tâm, cảm thông và chia sẻ
	
4 TN


	



1TL
	




	




	3
	
	Quan tâm, cảm thông, chia sẻ
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm Quan tâm, cảm thông, chia sẻ. 
- Nêu được biểu hiện Quan tâm, cảm thông, chia sẻ. 
- Nêu được ý nghĩa Quan tâm, cảm thông, chia sẻ.
Vận dụng cao:
- Phê phán những biểu hiện trái với Quan tâm, cảm thông, chia sẻ 
	4 TN


	








	








	







1TL

	Tổngcâu
	
	12 TN
	1TL
	1TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	30 %
	20 %
	30 %
	20 %

	Tỉ lệ chung
	
	50 %
	50 %


III.   Đề bài
Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3.0 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đáp án mà em cho là đúng nhất trong mỗi câu.
Câu 1: Những giá trị vật chất, tinh thần mà người dân ở một vùng đất cụ thể tạo ra và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác được gọi là:
A. Truyền thống quê hương.	B. Truyền thống gia đình.
C. Truyền thống dòng họ.	D. Truyền thống dân tộc.
Câu 2: Để giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương, chúng ta cần lên án hành vi nào sau đây?
A. Tìm hiểu giá trị tốt đẹp của quê hương.   
B. Đi ngược lại với truyền thống quê hương.
C. Giữ gìn, phát huy các truyển thống quê hương.
D. Luôn có trách nhiệm với quê hương.
Câu 3: Nội dung nào dưới đây là truyền thống tốt đẹp của quê hương cần được giữ gìn và phát huy?
A. Kiên quyết duy trì các hủ tục lạc hậu.	B. Tổ chức ma chay, cưới hỏi linh đình.
C. Yêu nước, chống giặc ngoại xâm.	D. Lối sống thực dụng, trọng đồng tiền.
Câu 4: Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương?
A. Từ chối tìm hiểu về giá trị của truyền thống quê hương.
B. Không quan tâm đến truyền thống quê hương.
C. Bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của quê hương.
D. Xuyên tạc làm xấu hình ảnh quê hương.
Câu 5: Thường xuyên chú ý đến người khác là thể hiện nội dung khái niệm nào dưới đây?
A. Quan tâm.	B. Cảm thông.	  C. Chia sẻ.	D. Yêu thương.
Câu 6: Đặt mình vào vị trí của người khác, nhận biết và hiểu được cảm xúc của người đó là thể hiện nội dung khái niệm nào dưới đây?
A. Quan tâm.	B. Cảm thông.	C. Chia sẻ.	D. Yêu thương.
Câu 7: Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?
A. Thường xuyên hỏi thăm sức khoẻ người thân.
B. Giúp đỡ bố mẹ một số công việc trong gia đình.
C. Thương cảm trước nỗi đau của người khác.
D. Bao che cho bạn khi mắc lỗi.
Câu 8: Câu cao dao tục ngữ nào sau đây nói về quan tâm, cảm thông và chia sẻ?
A. Đi một ngày đàng học một sàng khôn.
B. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
C. Ở bầu thì tròn ở ống thì dài.
D. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Câu 9: Khi tìm được các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, các cá nhân có nghĩa vụ nào dưới đáỵ?
A. Thông báo kịp thời với cơ quan chức năng.
B. Tự do mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
C. Sở hữu những di vật, cổ vật do mình tìm được.
D. Cho, tặng di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
Câu 10: Trong việc bảo vệ di sản văn hoá, hành vi nào sau đây không bị nghiêm cấm?
A. Chiếm đoạt, danh lam thắng cảnh.       B. Huỷ hoại di sản văn hoá.
C. Làm sai lệch di tích lịch sử văn hoá.      D. Nghiên cứu giá trị của di sản văn hóa.
Câu 11: Di sản văn hoá Việt Nam được sử dụng nhằm những mục đích nào dưới đây?
A. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
B. Góp phần làm giàu cho đất nước Việt Nam.
C. Chỉ làm giàu cho các cá nhân là chủ sở hữu nó.
D. Vì lợi ích của một vài cá nhân sở hữu di sản.
Câu 12: Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, bao gồm các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, các di vật cổ vật, bảo vật quốc gia được gọi là?
A. Di sản tự nhiên.	B. Di sản văn hóa.
C. Di sản văn hóa vật thể.	D. Di sản văn hóa phi vật thể.
Phần II: Tự luận (7 điểm)
Câu 1 (3 điểm): Em hãy liệt kê những việc nên làm để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương.
Câu 2 (2 điểm): Quan tâm, cảm thông và chia sẻ có ý nghĩa gì với mỗi con người?
Câu 3 (2 điểm):  A và N là bạn học cùng lớp và ở gần nhà nhau. N bị ốm phải nghỉ học nhiều ngày. Hết giờ học, A sang nhà đưa vở cho bạn chép và giải thích những chỗ khó hiểu để N có thể theo kịp bài học trên lớp. H cùng lớp thấy vậy cho rằng A làm thế không đúng vì việc học là nhiệm vụ của học sinh, N phải tự tìm hiểu và hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình.
a) Em có nhận xét gì về việc làm của bạn A?
b) Theo em, ý kiến của bạn H như vậy có đúng không? Tại sao?
Đáp án và hướng dẫn chấm
Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3.0 điểm)
	mỗi lựa chọn đúng ghi 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	C
	C
	A
	B
	D
	D
	A
	D
	A
	C



Phần II. Tự luận (7.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(3,0 điểm)
	- Tìm hiểu về truyền thống của quê hương mình.
- Tham gia các lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hoá của địa phương, quê hương.
- Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.
- Tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của quê hương bằng những việc làm như: chăm chỉ học tập, tham gia các câu lạc bộ về nghề truyền thông, âm nhạc, nghệ thuật truyền thống,..
- Tuyên truyền, giới thiệu các giá trị văn hoá truyền thống.
	3,0 điểm

	Câu 2 
(2,0 điểm)
	- Quan tâm, cảm thông và chia sẻ giúp con người gần gũi, gắn bó; có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
- Người biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ sẽ được mọi người yêu quý, tôn trọng.
	2,0 điểm

	Câu 3
(2,0 điểm)
	a) Việc làm của bạn A đã thể hiện bạn là một người biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ với nối khó khăn của bạn bè. A hiểu cho nỗi khó khăn mà N đang trải qua và sẵn sàng, chịu khó giúp đỡ bạn vượt qua.
b) Ý kiến của H như vậy là không đúng. Bởi vì việc bị ốm phải nghỉ học đã là một sự thiệt thòi rất lớn đối với N. Nếu như không có A giúp đỡ, giảng giải những kiến thức mới, thì N sẽ rất khó để theo kịp tiến độ học và sẽ bị tụt lùi so với các bạn.
	2,0 điểm
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